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KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2019 - 2020 THEO CHUẨN NGHÈO TIẾP CẬN ĐA CHIỀU
Căn cứ Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 31/5/2018 của Chính phủ về một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều; Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 118/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018 - 2020.

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019 - 2020 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị để tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2020 đạt hiệu quả.
2. Thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo nhằm thực hiện giảm nghèo bền vững, chống tái nghèo; góp phần tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, tăng thu nhập của người dân.

3. Huy động thêm nguồn lực và chịu trách nhiệm về sử dụng nguồn lực đúng mục đích, đạt hiệu quả, tiết kiệm, tránh thất thoát.

II. MỤC TIÊU GIẢM NGHÈO GIAI ĐOẠN 2019 - 2020
1. Mục tiêu chung

Cải thiện và từng bước nâng cao mức sống, điều kiện sống và chất lượng cuộc sống của người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh, ưu tiên người nghèo thuộc gia đình chính sách, người nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo thuộc huyện, xã vùng sâu, vùng xa có tỷ lệ hộ nghèo cao; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về công tác giảm nghèo ở các vùng nghèo; góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng, các dân tộc và các nhóm dân cư.

2. Mục tiêu cụ thể

Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo A bình quân từ 0,24%/năm (phân ra: Năm 2019 giảm: 0,3% (tương ứng 2.400 hộ); năm 2020 giảm: 0,19% (tương ứng 1.500 hộ), đến cuối năm 2020 tỉnh Đồng Nai cơ bản không còn hộ nghèo A theo chuẩn của tỉnh); riêng các huyện vùng sâu, vùng xa có tỷ lệ hộ nghèo A cao, như: Tân Phú giảm từ 1 - 1,2%/năm, Định Quán giảm từ 0,5 - 0,8%/năm; các xã vùng sâu, vùng xa có tỷ lệ hộ nghèo A cao giảm từ 1,2 - 1,5%/năm).

3. Chỉ tiêu cụ thể đến năm 2020

a) Thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả, đúng quy định các chính sách hỗ trợ giảm nghèo chung (theo Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ); các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững (theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ); các chính sách hỗ trợ hộ nghèo thiếu hụt đa chiều (theo Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 31/5/2018 của Chính phủ) và chính sách hỗ trợ hộ mới thoát nghèo của tỉnh Đồng Nai (theo Nghị quyết số 118/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh).

b) Không ngừng cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần của người nghèo. Bảo đảm bình quân mỗi năm có ít nhất 60% hộ gia đình tham gia dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thoát nghèo, thoát cận nghèo.

c) 100% cán bộ tham gia làm công tác giảm nghèo từ cấp tỉnh xuống ấp, khu phố được tập huấn về: Kiến thức, kỹ năng quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách, dự án về giảm nghèo.

d) 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin), được cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN
Thực hiện theo quy định của Chính phủ đối với các chính sách, dự án, hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững đối với hộ nghèo đa chiều theo chuẩn cả nước, vận dụng chính sách của Trung ương thực hiện áp dụng cho hộ nghèo đa chiều theo chuẩn của tỉnh giai đoạn 2019 - 2020 và một số chính sách đặc thù của tỉnh (theo Nghị quyết số 118/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh), cụ thể:
1. Chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều và thực trạng

a) Chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều: Thực hiện Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 [hộ nghèo về thu nhập: Là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 0,7 triệu đồng trở xuống đối với khu vực nông thôn và từ 0,9 triệu đồng trở xuống đối với khu vực thành thị; hộ nghèo về đa chiều: Là hộ về thu nhập là hộ cận nghèo (có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 0,7 triệu đồng đến 1,0 triệu đồng đối với khu vực nông thôn và trên 0,9 triệu đồng đến 1,3 triệu đồng đối với khu vực thành thị) và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên (trong 10 chỉ số, gồm: (1) tiếp cận các dịch vụ y tế; (2) bảo hiểm y tế; (3) trình độ giáo dục của người lớn; (4) tình trạng đi học của trẻ em; (5) chất lượng nhà ở; (6) diện tích nhà ở bình quân đầu người; (7) nguồn nước sinh hoạt; (8) hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh; (9) sử dụng dịch vụ viễn thông; (10) tài sản phục vụ tiếp cận thông tin); hộ cận nghèo: Là hộ về thu nhập là hộ cận nghèo và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản]; Nghị quyết số 118/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018 - 2020 [hộ nghèo về thu nhập: Là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1,2 triệu đồng trở xuống đối với khu vực nông thôn và từ 1,45 triệu đồng trở xuống đối với khu vực thành thị; hộ nghèo về đa chiều: Là hộ về thu nhập là hộ cận nghèo (có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1,2 triệu đồng đến 1,55 triệu đồng đối với khu vực nông thôn và trên 1,45 triệu đồng đến 1,9 triệu đồng đối với khu vực thành thị) và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên; hộ cận nghèo: Là hộ về thu nhập là hộ cận nghèo và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản], UBND tỉnh đã chỉ đạo tổ chức điều tra xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều cuối năm 2018, giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo tiêu chí của cả nước và tiêu chí của tỉnh. Kết quả điều tra toàn tỉnh có 7.954 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,98% so hộ dân, có 10.387 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 1,28% so hộ dân.

b) Thực trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều:
- Đối với hộ nghèo tiếp cận đa chiều:

+ Trong 7.954 hộ nghèo tiếp cận đa chiều theo tiêu chí của tỉnh:

Có 7.171 hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập, chiếm 90,16% [trong đó có: 3.150 hộ nghèo tiếp cận đa chiều theo tiêu chí cả nước (chiếm 43,93%), 1.397 hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều theo tiêu chí cả nước (chiếm 19,48%), 2.624 hộ nghèo tiếp cận đa chiều theo tiêu chí của tỉnh (chiếm 36,58%)] và 783 hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều (chiếm 9,84%).

Có 1.243 hộ thành thị (chiếm 15,63%), 6.711 hộ nông thôn (chiếm 84,37%).

Có 3.968 hộ nghèo A (chiếm 48,89%) là hộ có ít nhất 01 thành viên trong hộ còn sức lao động, có khả năng thoát nghèo, có 3.986 hộ nghèo B (chiếm 51,11%) là hộ không có thành viên nào trong hộ còn sức lao động, không có khả năng thoát nghèo (trong đó có 2.149 hộ thuộc hộ chính sách bảo trợ xã hội).

Có 12 hộ nghèo có thành viên là đối tượng chính sách có công.

Có 862 hộ dân tộc thiểu số (chiếm 10,84%).

+ Phân tích hộ nghèo thiếu hụt các tiêu chí tiếp cận đa chiều:
. Đối với 3.150 hộ nghèo tiếp cận đa chiều chuẩn cả nước:

Có 216 hộ có thành viên từ 16 - 30 tuổi không tốt nghiệp THCS, hiện không đi học, chiếm 6,86% trong tổng số hộ.

Có 50 hộ có thành viên từ 05 tuổi đến dưới 16 tuổi hiện không đi học, chiếm 1,59% trong tổng số hộ.

Có 434 hộ có người ốm đau nặng không đi khám chữa bệnh 12 tháng qua, chiếm 13,78% trong tổng số hộ.

Có 2.128 hộ có thành viên từ 06 tuổi trở lên không có BHYT, chiếm 67,56% trong tổng số hộ (nhưng thực tế các thành viên thuộc các hộ này đã được cấp thẻ BHYT miễn phí - kết quả điều tra như trên do thực hiện theo hướng dẫn chung của cả nước là: Không tính BHYT cho hộ được cấp thẻ thuộc hộ nghèo/cận nghèo).

Có 476 hộ đang ở nhà thiếu kiên cố hoặc nhà đơn sơ, chiếm 15,11% trong tổng số hộ.

Có 363 hộ diện tích nhà ở bình quân dưới 8 m2/người, chiếm 11,52% trong tổng số hộ.

Có 174 hộ không được tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh, chiếm 5,52% trong tổng số hộ.

Có 275 hộ không sử dụng hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh, chiếm 8,73% trong tổng số hộ.

Có 1.381 hộ không có thành viên sử dụng thuê bao điện thoại, internet, chiếm 43,84% trong tổng số hộ.

Có 490 hộ không có tivi, radio, máy tính, không nghe được hệ thống loa đài truyền thanh xã/ấp, chiếm 15,56% trong tổng số hộ.

. Đối với 1.397 hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều chuẩn cả nước:

Có 106 hộ có thành viên từ 16 - 30 tuổi không tốt nghiệp THCS, hiện không đi học, chiếm 7,59% trong tổng số hộ.

Có 43 hộ có thành viên từ 05 tuổi đến dưới 16 tuổi hiện không đi học, chiếm 3,08% trong tổng số hộ.

Có 85 hộ có người ốm đau nặng không đi khám chữa bệnh 12 tháng qua, chiếm 6,08% trong tổng số hộ.

Có 944 hộ có thành viên từ 06 tuổi trở lên không có BHYT, chiếm 67,57% trong tổng số hộ.

Có 153 hộ đang ở nhà thiếu kiên cố hoặc nhà đơn sơ, chiếm 10,95% trong tổng số hộ.

Có 164 hộ diện tích nhà ở bình quân dưới 8 m2/người, chiếm 11,74% trong tổng số hộ.

Có 91 hộ không được tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh, chiếm 6,51% trong tổng số hộ.

Có 84 hộ không sử dụng hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh, chiếm 6,01% trong tổng số hộ.

Có 380 hộ không có thành viên sử dụng thuê bao điện thoại, internet, chiếm 27,2% trong tổng số hộ.

Có 116 hộ không có tivi, radio, máy tính, không nghe được hệ thống loa đài truyền thanh xã/ấp, chiếm 8,3% trong tổng số hộ.

. Đối với 3.407 hộ nghèo tiếp cận đa chiều theo tiêu chí của tỉnh:

Có 605 hộ có thành viên từ 16 - 30 tuổi không tốt nghiệp THCS, hiện không đi học, chiếm 17,76% trong tổng số hộ.

Có 259 hộ có thành viên từ 05 tuổi đến dưới 16 tuổi hiện không đi học, chiếm 7,6% trong tổng số hộ.

Có 284 hộ có người ốm đau nặng không đi khám chữa bệnh 12 tháng qua, chiếm 8,34% trong tổng số hộ.

Có 2.663 hộ có thành viên từ 06 tuổi trở lên không có BHYT, chiếm 78,16% trong tổng số hộ.

Có 579 hộ đang ở nhà thiếu kiên cố hoặc nhà đơn sơ, chiếm 16,99% trong tổng số hộ.

Có 1.026 hộ diện tích nhà ở bình quân dưới 8 m2/người, chiếm 30,11% trong tổng số hộ.

Có 300 hộ không được tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh, chiếm 8,81% trong tổng số hộ.

Có 373 hộ không sử dụng hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh, chiếm 10,95% trong tổng số hộ.

Có 557 hộ không có thành viên sử dụng thuê bao điện thoại, internet, chiếm 16,35% trong tổng số hộ.

Có 177 hộ không có tivi, radio, máy tính, không nghe được hệ thống loa đài truyền thanh xã/ấp, chiếm 5,2% trong tổng số hộ.

- Đối với hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều:

Trong 10.387 hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều theo tiêu chí của tỉnh:

+ Có 986 hộ thành thị (chiếm 9,49%), 9.401 hộ nông thôn (chiếm 90,51%).

+ Có 24 hộ nghèo có thành viên là đối tượng chính sách có công.

+ Có 1.447 hộ dân tộc thiểu số (chiếm 13,93%).

+ Có 925 hộ có thành viên là đối tượng chính sách bảo trợ xã hội (chiếm 8,91%).

+ Có 39 hộ thuộc đối tượng chính sách xã hội (chiếm 0,38%).

2. Đối tượng áp dụng và phạm vi thực hiện
a) Đối tượng áp dụng:
Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo theo chuẩn của tỉnh giai đoạn 2019 - 2020, ưu tiên người nghèo, cận nghèo thuộc đối tượng chính sách có công, người dân tộc thiểu số, người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ và trẻ em.

b) Phạm vi thực hiện:
Chương trình được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh; ưu tiên nguồn lực Chương trình đầu tư trên địa bàn trọng điểm (huyện, xã vùng sâu, vùng xa có tỷ lệ hộ nghèo cao; xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi; ấp đặc biệt khó khăn).

3. Thực hiện các chế độ hỗ trợ giảm nghèo chung

a) Chế độ tín dụng ưu đãi hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo:
Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 31/5/2018 của Chính phủ về một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều (hộ nghèo thiếu hụt đa chiều được hưởng chính sách tín dụng như đối với hộ cận nghèo); Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo; Nghị quyết số 118/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh.

- Kế hoạch cho 18.000 lượt hộ vay, với số tiền 684.000 triệu đồng (bình quân mỗi năm cho 9.000 lượt hộ, số tiền 342.000 triệu đồng, mức cho vay mới bình quân 37 - 39 triệu đồng/hộ).

- Để đảm bảo kế hoạch cho vay trên, ngoài tăng trưởng nguồn vốn Trung ương (phục vụ cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo theo chuẩn cả nước), tăng trưởng nguồn vốn địa phương (phục vụ cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo theo chuẩn của tỉnh) bổ sung mới là 178.835 triệu đồng (năm 2019 là 80.000 triệu đồng, năm 2020 là 98.835 triệu đồng).

b) Chế độ hỗ trợ y tế cho người nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo theo chuẩn của tỉnh giai đoạn 2019 - 2020:
Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Thông tư số 25/2016/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xác định, quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Nghị quyết số 118/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh, Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, nội dung chi, mức chi hỗ trợ một phần chi phí khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo:
+ Đối với hộ nghèo theo chuẩn của tỉnh (hộ nghèo theo tiêu chí về thu nhập và hộ nghèo đa chiều có thiếu hụt về bảo hiểm y tế): Hỗ trợ 100% chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế.

+ Đối với hộ nghèo đa chiều còn lại theo chuẩn của tỉnh (đã trừ hộ nghèo đa chiều có thiếu hụt về bảo hiểm y tế), hộ cận nghèo theo chuẩn của tỉnh: Hỗ trợ 70%, đối tượng đóng 30% chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế.
+ Đối với hộ có mức sống thu nhập trung bình làm nông - lâm - ngư theo chuẩn của tỉnh: Hỗ trợ 30%, đối tượng đóng 70% chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế.

+ Đối với hộ nghèo mới thoát nghèo theo chuẩn của tỉnh: Hỗ trợ 100% chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế, thời gian hỗ trợ 02 năm sau khi thoát nghèo.

Dự toán, tổng kinh phí nhà nước hỗ trợ là 69.030 triệu đồng (năm 2019: 41.200 triệu đồng, năm 2020: 27.830 triệu đồng).

- Hỗ trợ một phần kinh phí cho người nghèo tham gia khám, chữa bệnh từ Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Đồng Nai theo quy chế hoạt động của Quỹ:
Kế hoạch hỗ trợ trong 02 năm (2019 - 2020) là 22.537 triệu đồng (năm 2019: 10.688 triệu đồng, năm 2020: 11.849 triệu đồng) từ nguồn ngân sách tỉnh, kết dư từ Quỹ bảo hiểm y tế, các nguồn tài trợ hợp pháp thông qua Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Đồng Nai.

c) Chế độ hỗ trợ về giáo dục cho người nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo theo chuẩn của tỉnh giai đoạn 2019 - 2020:
- Thực hiện theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021; Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 16/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ; Công văn số 11444/UBND-KGVX ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 14/10/2018 của Chính phủ.

- Kế hoạch hỗ trợ miễn, giảm học phí, chi phí học tập, tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo theo quy định cho 44.400 lượt học sinh (năm 2019: 26.700 lượt em; năm 2020: 17.700 lượt em) với kinh phí 24.900 triệu đồng (năm 2019: 15.000 triệu đồng; năm 2020: 9.900 triệu đồng).
d) Thực hiện chế độ hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo chuẩn của tỉnh:
- Thực hiện theo Thông tư số 190/2014/TT-BTC ngày 11/12/2014 của Bộ Tài chính quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội.
- Kế hoạch hỗ trợ cho 14.308 lượt hộ nghèo (năm 2019: 7.954 hộ; năm 2020: 6.354 hộ), số tiền 8.270 triệu đồng (năm 2019: 4.870 triệu đồng; năm 2020: 3.400 triệu đồng).
đ) Thực hiện hỗ trợ nước sạch cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn của tỉnh (theo Kế hoạch số 8745/KH-UBND ngày 01/9/2017 của UBND tỉnh):
Lắp đặt thiết bị lọc nước và phụ kiện kèm theo với chi phí 4,5 triệu đồng/hộ, đối với hộ nghèo ngân sách nhà nước hỗ trợ 70%, hộ cận nghèo ngân sách nhà nước hỗ trợ 60%; tổng số hộ được hỗ trợ 7.525 hộ (năm 2019: 3.643 hộ; năm 2020: 3.882 hộ), với kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước là 22.578 triệu đồng (năm 2019: 10.929 triệu đồng; năm 2020: 11.649 triệu đồng).
e) Tiếp tục thực hiện cuộc vận động Quỹ “Vì người nghèo” để hỗ trợ xây dựng nhà tình thương, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2019 - 2020 của tỉnh, dự kiến mức hỗ trợ bình quân 40 - 50 triệu đồng/căn.

4. Thực hiện các dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững

a) Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo gồm:

- Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế (khuyến nông hỗ trợ sản xuất và phát triển ngành nghề nông nghiệp):

+ Mục tiêu: Hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp gắn với tạo việc làm theo hướng sản xuất hàng hóa bằng biện pháp chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, dạy nghề, định hướng giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo cách thức làm ăn thông qua việc hỗ trợ sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần thoát nghèo bền vững.

+ Kinh phí: Tổng kinh phí thực hiện dự án là 13.500 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh 7.000 triệu đồng (năm 2019: 4.000 triệu đồng; năm 2020: 3.000 triệu đồng), hộ nghèo tham gia vốn đối ứng 6.500 triệu đồng (năm 2019: 3.500 triệu đồng; năm 2020: 3.000 triệu đồng).

- Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo:
+ Mục tiêu: Chọn ra những mô hình giảm nghèo có hiệu quả, phù hợp với điều kiện hộ nghèo, hộ cận nghèo và điều kiện từng địa phương để nhân rộng nhằm chuyển giao kinh nghiệm, tiến bộ kỹ thuật cho lao động nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo để nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh và đa dạng hóa về thu nhập cho người nghèo, hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo; tạo cho người nghèo, hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo tiếp cận các chính sách, nguồn lực thị trường (vốn, khoa học kỹ thuật - công nghệ và hàng hóa đầu vào, đầu ra…) hướng đến phát triển sản xuất và dịch vụ, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững.

+ Kinh phí: Tổng nhu cầu vốn thực hiện là 20.000 triệu đồng, trong đó từ ngân sách tỉnh 13.000 triệu đồng (năm 2019: 7.000 triệu đồng; năm 2020: 6.000 triệu đồng), hộ nghèo tham gia vốn đối ứng 7.000 triệu đồng (năm 2019: 4.000 triệu đồng; năm 2020: 3.000 triệu đồng).

b) Dự án truyền thông về giảm nghèo:

- Mục tiêu: Truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo nhằm khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo và huy động nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; xây dựng, củng cố hệ thống thông tin cơ sở, tăng cường nội dung thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu thông tin thiết yếu của xã hội, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của người dân.

- Kinh phí: Tổng nhu cầu vốn thực hiện là 1.200 triệu đồng từ ngân sách tỉnh (mỗi năm 400 triệu đồng).

c) Dự án nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình:

- Mục tiêu: Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ở các cấp thông qua xây dựng tài liệu và đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh, tổ chức hội thảo, hội nghị về giảm nghèo; thiết lập hệ thống giám sát, đánh giá đồng bộ, toàn diện đáp ứng yêu cầu quản lý Chương trình như kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các chính sách, hoạt động, dự án thuộc Chương trình định kỳ hoặc đột xuất (khi cần thiết); hỗ trợ hoạt động của Ban Giảm nghèo cấp xã.

- Kinh phí: Tổng nhu cầu vốn thực hiện là 2.200 triệu đồng từ ngân sách tỉnh (năm 2019: 1.100 triệu đồng; năm 2020: 1.100 triệu đồng).

d) Thực hiện điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và đầu giai đoạn 2021 - 2025:

- Kinh phí: Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện là 1.700 triệu đồng (điều tra, rà soát cuối năm 2019: 200 triệu đồng; điều tra đầu giai đoạn 2021 - 2025: 1.500 triệu đồng).

- Thực hiện hỗ trợ tết Nguyên đán hàng năm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và lồng ghép một số hoạt động khác để hỗ trợ hộ nghèo, như: Dạy nghề, khuyến nông, khuyến công, giới thiệu tư vấn việc làm…
Ngoài ra, trong quá trình thực hiện nếu Trung ương có các văn bản, sửa đổi, bổ sung các chính sách nêu trên cũng như ban hành các chính sách hỗ trợ mới sẽ được vận dụng để hỗ trợ kịp thời cho người nghèo, người cận nghèo, người mới thoát nghèo theo chuẩn của tỉnh.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Tổng nguồn lực huy động để thực hiện chương trình là 384.766 triệu đồng, trong đó: Ngân sách tỉnh: 365.816 triệu đồng (trong đó có 178.835 triệu đồng bổ sung vốn cho vay hộ nghèo); ngân sách huyện: 200 triệu đồng; vận động: 13.500 triệu đồng; miễn giảm các loại: 5.250 triệu đồng. Cụ thể: Năm 2019 (195.258 triệu đồng); năm 2020 (189.508 triệu đồng) (đính kèm các phụ lục).

V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể các cấp đối với công tác giảm nghèo bền vững. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước, xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành để thực hiện hiệu quả chương trình, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh, Văn phòng Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo tỉnh.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chương trình giảm nghèo bền vững của tỉnh đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung và sâu rộng đến các cấp, các ngành, các tầng lớp dân cư và người nghèo nhằm thay đổi, chuyển biến về nhận thức của người dân trong công tác giảm nghèo; vận động hộ nghèo cùng vươn lên làm giàu, giúp hộ nghèo tiếp nhận và sử dụng hiệu quả chính sách, nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, cộng đồng để thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

3. Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo, đảm bảo có đủ phẩm chất, năng lực thực tiễn, nhiệt tình và trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

4. Tăng cường phân cấp, trao quyền cho địa phương, cơ sở; tạo điều kiện để người dân tích cực tham gia các hoạt động của Chương trình; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ cho các hộ nghèo vượt nghèo tiếp tục được thụ hưởng thêm 02 năm như hộ nghèo các chế độ: Bảo hiểm y tế; giáo dục; dạy nghề; khuyến nông - khuyến công. Riêng chế độ tín dụng chính sách xã hội được thụ hưởng thêm 03 năm theo Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện tốt quy chế phối hợp lồng ghép giữa Chương trình giảm nghèo với các chương trình, dự án khác của địa phương đảm bảo hiệu quả hướng đến mục tiêu thoát nghèo bền vững.

5. Thực hiện đa dạng hóa nguồn vốn huy động để triển khai thực hiện Chương trình; tăng cường huy động nguồn lực từ ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện và các nguồn huy động đóng góp hợp pháp khác, nhất là phát động rộng rãi phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau” và cuộc vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” đến mọi tổ chức kinh tế - xã hội, các tầng lớp nhân dân, tham gia đóng góp của đối tượng thụ hưởng, nhằm huy động tốt nguồn lực cộng đồng để hỗ trợ hộ nghèo, vùng nghèo.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt công tác báo cáo định kỳ; sơ kết, tổng kết kết quả thực hiện Chương trình và công tác thi đua khen thưởng.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan, UBND cấp huyện tham mưu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực trong việc chỉ đạo, điều hành và xử lý các vấn đề liên quan đến Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững của tỉnh.

b) Xây dựng kế hoạch, tổ chức điều tra đầu kỳ, cuối kỳ, lập danh sách và quản lý đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo theo chuẩn cả nước, chuẩn của tỉnh giai đoạn 2019 - 2020.

c) Xây dựng chương trình phần mềm vi tính quản lý đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh phục vụ cho việc điều hành, chỉ đạo, quản lý Chương trình.

d) Tổng hợp, đề xuất Ban Chỉ đạo và UBND tỉnh quản lý, điều hành Chương trình trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu kiến nghị Trung ương, HĐND tỉnh, UBND tỉnh những giải pháp, quy định nhằm nâng cao hiệu quả của Chương trình.

đ) Tham mưu UBND tỉnh phân công thành viên Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh phụ trách, theo dõi việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững tại các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để có giải pháp chỉ đạo kịp thời, nhằm nâng cao hiệu quả của Chương trình.

e) Chủ trì thực hiện các dự án: Nhân rộng mô hình giảm nghèo; truyền thông về giảm nghèo; nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình.

g) Định kỳ 06 tháng, hàng năm, giai đoạn tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Chương trình và đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Chương trình trình UBND tỉnh.

2. Sở Tài chính

a) Chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo; thẩm định phương án phân bổ dự toán kinh phí sự nghiệp để thực hiện Chương trình hàng năm và giai đoạn 2019 - 2020 trình UBND tỉnh.

b) Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan tổng hợp Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững hàng năm và giai đoạn 2019 - 2020 báo cáo trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh xem xét, phân bổ nguồn lực thực hiện Kế hoạch.

b) Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế (khuyến nông hỗ trợ sản xuất và phát triển ngành nghề nông nghiệp) và hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu hụt dịch vụ nước sạch và vệ sinh theo quy định; báo cáo gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, trình UBND tỉnh.

b) Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Y tế

Nghiên cứu đề xuất và triển khai thực hiện các chế độ hỗ trợ, chăm lo về sức khỏe cho người nghèo, người cận nghèo, người mới thoát nghèo của tỉnh giai đoạn 2019 - 2020. Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, Quỹ Khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh thực hiện đầy đủ các chế độ chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, người cận nghèo theo quy định. Thực hiện hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu hụt dịch vụ y tế theo quy định.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo
a) Chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan thực hiện chế độ hỗ trợ về giáo dục cho con, em hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2020. Thực hiện hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu hụt dịch vụ giáo dục theo quy định.

b) Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh.

7. Sở Xây dựng
Chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo theo tiêu chí chuẩn nghèo đa chiều của Trung ương giai đoạn 2019 - 2020 khi có quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

8. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất hoặc chảo thu tín hiệu truyền hình vệ tinh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều cả nước và chuẩn của tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2020.

b) Tham mưu các giải pháp tăng cường nội dung thông tin thông qua việc đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền như: Phương tiện thông tin đại chúng, thông tin cơ sở…

c) Phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí và hệ thống đài truyền thanh các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng về các chính sách, chế độ, đối tượng thụ hưởng và tình hình thực hiện các nội dung thành phần, các hoạt động của Chương trình.

9. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính tham mưu, đề xuất và duy trì số lượng cán bộ giúp việc Ban Chỉ đạo các cấp như hiện tại, nhất là cấp xã.

10. Sở Tư pháp

Xây dựng chương trình trợ giúp pháp lý cho người nghèo giai đoạn 2019 - 2020 và triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

11. Sở Tài nguyên và Môi trường

Nghiên cứu, hỗ trợ hộ nghèo trong thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai.

12. Ban Dân tộc tỉnh
Nghiên cứu, đề xuất các chế độ hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo của tỉnh là người dân tộc thiểu số giai đoạn 2019 - 2020.

13. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

a) Thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, cho vay giải quyết việc làm, cho vay học sinh, sinh viên… của tỉnh theo quy định.

b) Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh.

14. Bảo hiểm xã hội tỉnh

a) Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và các đơn vị liên quan cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, người cận nghèo, người mới thoát nghèo; xây dựng phần mềm về quản lý cấp phát và thanh toán thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, người cận nghèo, người mới thoát nghèo.

b) Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh.

15. Cục Thống kê tỉnh

Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các địa phương xử lý các thông tin liên quan đến hộ nghèo, hộ cận nghèo, báo cáo các dữ liệu thực trạng nghèo, cận nghèo của tỉnh.

16. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

a) Phối hợp các tổ chức thành viên các cấp thực hiện tốt hoạt động giám sát việc thực hiện các chính sách, dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, dân chủ, đúng quy định.
b) Tiếp tục chủ trì, phối hợp các đoàn thể thành viên phát huy vai trò nòng cốt trong việc vận động sự tham gia của xã hội và cộng đồng trong công tác giảm nghèo; tổ chức vận động Quỹ “Vì người nghèo”, chủ trì Chương trình hỗ trợ nhà tình thương và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; hướng dẫn các địa phương lồng ghép phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau” giai đoạn 2019 - 2020 với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

17. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh

Vận động đoàn viên tích cực tham gia ủng hộ đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”, hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau” giai đoạn 2019 - 2020.

18. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Cựu chiến binh tỉnh

Vận động các hội viên thuộc diện nghèo, cận nghèo tự vươn lên và có kế hoạch hỗ trợ giúp đỡ họ cải thiện cuộc sống, góp phần trực tiếp thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững của tỉnh.

19. UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa

a) Kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo cấp huyện theo hướng dẫn của tỉnh và chỉ đạo cấp xã kiện toàn Ban Giảm nghèo, bố trí công chức lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội làm công tác giảm nghèo.

b) Phân công thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo cấp huyện phụ trách, theo dõi tại địa bàn các xã, phường, thị trấn. Chỉ đạo UBND cấp xã phân công các tổ chức, đoàn thể, cán bộ, công chức giúp đỡ, hỗ trợ từng hộ nghèo, cận nghèo nhằm giúp các hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

c) Xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện Chương trình hàng năm và cả giai đoạn để tổ chức thực hiện, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, trình UBND tỉnh.

d) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của cấp huyện, UBND cấp xã triển khai thực hiện tốt Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm mà UBND tỉnh đã giao.

đ) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình trên địa bàn cấp huyện.

e) Chỉ đạo đài truyền thanh cấp huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền về các chủ trương, chế độ, kết quả thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững của địa phương.

g) Định kỳ giao ban cấp ủy báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện chỉ tiêu giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được UBND tỉnh giao, để có biện pháp xử lý, giải quyết kịp thời.

h) Định kỳ 06 tháng, hàng năm, giai đoạn xây dựng báo cáo tình hình thực hiện, đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Chương trình trên địa bàn cấp huyện, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, trình UBND tỉnh theo quy định.

20. Kế hoạch này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Kế hoạch số 12560/KH-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019 - 2020 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều. Đề nghị các đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương chủ động báo cáo đề xuất UBND tỉnh (thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) tổng hợp, trình UBND xem xét, quyết định./.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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			0


			121





			8


			Định Quán


			57.053


			957


			1,68


			66


			891


			359


			4


			312


			1


			97





			9


			Tân Phú


			44.078


			3.019


			6,85


			429


			2.590


			1.081


			27


			349


			4


			156





			10


			Long Thành


			62.508


			203


			0,32


			48


			155


			112


			0


			8


			1


			23





			11


			Nhơn Trạch


			68.062


			596


			0,88


			0


			596


			269


			2


			0


			0


			106





			


			Tổng cộng


			808.961


			10.387


			1,28


			986


			9.401


			4.204


			39


			1.447


			24


			925





			


			


			


			(100%)


			


			(9,49)


			(90,51)


			(40,47)


			(0,38)


			(13,93)


			


			(8,91)





			


			


			(100%)


			


			


			(0,12)


			(1,16)


			(0,52)


			


			(0,18)


			


			(0,11)












Phu luc IV.doc

			ỦY BAN NHÂN DÂN



TỈNH ĐỒNG NAI






			


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc












			Phụ lục IV



BẢNG TỔNG HỢP



KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO



BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2019 - 2020 TỈNH ĐỒNG NAI



(Kèm theo Kế hoạch số 1369/KH-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh)












        Đơn vị tính: Triệu đồng


			TT


			Nội dung


			Tổng kinh



phí huy động


			Ngân sách tỉnh


			Ngân sách huyện


			Vận động


			Miễn giảm





			1


			Chính sách hỗ trợ giảm nghèo chung, trong đó:


			326.150


			320.900


			


			


			5.250





			a


			Tín dụng ưu đãi cho vay hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo (bổ sung vốn)


			178.835


			178.835


			


			


			





			b


			Hỗ trợ y tế, trong đó:


			91.567


			91.567


			


			


			





			


			- Mua BHYT


			69.030


			69.030


			


			


			





			


			- Hỗ trợ khám chữa bệnh từ Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh


			22.537


			22.537


			


			


			





			c


			Hỗ trợ giáo dục, trong đó:


			24.900


			19.650


			


			


			5.250





			


			- Miễn giảm học phí


			5.250


			-


			


			


			5.250





			


			- Hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ ăn trưa trẻ em mẫu giáo


			19.650


			19.650


			


			


			





			d


			Hỗ trợ tiền điện


			8.270


			8.270


			


			


			





			đ


			Hỗ trợ thiết bị lọc nước


			22.578


			22.578


			


			


			





			2


			Các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững


			36.500


			23.000


			


			13.500


			





			a


			Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo


			33.500


			20.000


			


			13.500


			





			


			- Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế


			13.500


			7.000


			


			6.500


			





			


			- Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo


			20.000


			13.000


			


			7.000


			





			b


			Dự án truyền thông về giảm nghèo


			800


			800


			


			


			





			c


			Dự án nâng cao năng lực và giám sát đánh giá thực hiện Chương trình


			2.200


			2.200


			


			


			





			3


			Các hỗ trợ và hoạt động khác


			22.116


			21.916


			200


			


			





			a


			Hỗ trợ Tết


			20.416


			20.416


			


			


			





			b


			Điều tra đầu giai đoạn và rà soát hàng năm


			1.700


			1.500


			200


			


			





			


			Tổng cộng


			384.766


			365.816


			200


			13.500


			5.250












Phu luc V.doc

			ỦY BAN NHÂN DÂN



TỈNH ĐỒNG NAI






			


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








			Phụ lục V



BẢNG TỔNG HỢP



KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO



BỀN VỮNG NĂM 2019, GIAI ĐOẠN 2019 - 2020 TỈNH ĐỒNG NAI



(Kèm theo Kế hoạch số 1369/KH-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh)












           Đơn vị tính: Triệu đồng



			TT


			Nội dung


			Tổng kinh



Phí huy động


			Ngân sách tỉnh


			Ngân sách huyện


			Vận động


			Miễm giảm





			1


			Chính sách hỗ trợ giảm nghèo chung, trong đó:


			162.687


			159.487


			


			


			3.200





			a


			Tín dụng ưu đãi cho vay hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo (bổ sung vốn)


			80.000


			80.000


			


			


			





			b


			Hỗ trợ y tế, trong đó:


			51.888


			51.888


			


			


			





			


			- Mua BHYT


			41.200


			41.200


			


			


			





			


			- Hỗ trợ khám chữa bệnh từ Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh


			10.688


			10.688


			


			


			





			c


			Hỗ trợ giáo dục, trong đó:


			15.000


			11.800


			


			


			3.200





			


			- Miễn giảm học phí


			3.200


			


			


			


			3.200





			


			- Hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ ăn trưa trẻ em mẫu giáo


			11.800


			11.800


			


			


			





			d


			Hỗ trợ tiền điện


			4.870


			4.870


			


			


			





			đ


			Hỗ trợ thiết bị lọc nước


			10.929


			10.929


			


			


			





			2


			Các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững


			20.000


			12.500


			


			7.500


			





			a


			Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo


			18.500


			11.000


			


			7.500


			





			


			- Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế


			7.500


			4.000


			


			3.500


			





			


			- Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo


			11.000


			7.000


			


			4.000


			





			b


			Dự án truyền thông về giảm nghèo


			400


			400


			


			


			





			c


			Dự án nâng cao năng lực và giám sát đánh giá thực hiện Chương trình


			1.100


			1.100


			


			


			





			3


			Các hỗ trợ và hoạt động khác


			12.571


			12.371


			200


			


			





			a


			Hỗ trợ Tết


			12.371


			12.371


			


			


			





			b


			Điều tra đầu giai đoạn và rà soát hàng năm


			200


			


			200


			


			





			


			Tổng cộng


			195.258


			184.358


			200


			7.500


			3.200












Phu luc VI.doc

			ỦY BAN NHÂN DÂN



TỈNH ĐỒNG NAI






			


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc












			Phụ lục VI



BẢNG TỔNG HỢP



KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 


GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2020, GIAI ĐOẠN 2019 - 2020 TỈNH ĐỒNG NAI



(Kèm theo Kế hoạch số 1369/KH-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh)












           Đơn vị tính: Triệu đồng


			TT


			Nội dung


			Tổng kinh



Phí huy động


			Ngân sách tỉnh


			Ngân sách huyện


			Vận động


			Miễn giảm





			1


			Chính sách hỗ trợ giảm nghèo chung, trong đó:


			163.463


			161.413


			


			


			2.050





			a


			Tín dụng ưu đãi cho vay hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo (bổ sung vốn)


			98.835


			98.835


			


			


			





			b


			Hỗ trợ y tế, trong đó:


			39.679


			39.679


			


			


			





			


			- Mua BHYT


			27.830


			27.830


			


			


			





			


			- Hỗ trợ khám chữa bệnh từ Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh


			11.849


			


			


			


			





			c


			Hỗ trợ giáo dục, trong đó:


			9.900


			7.850


			


			


			2.050





			


			- Miễn giảm học phí


			2.050


			


			


			


			2.050





			


			- Hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ ăn trưa trẻ em mẫu giáo


			7.850


			7.850


			


			


			





			d


			Hỗ trợ tiền điện


			3.400


			3.400


			


			


			





			đ


			Hỗ trợ thiết bị lọc nước


			11.649


			


			


			


			





			2


			Các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững


			16.500


			10.500


			


			6.000


			





			a


			Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo


			15.000


			9.000


			


			6.000


			





			


			- Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế


			6.000


			3.000


			


			3.000


			





			


			- Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo


			9.000


			6.000


			


			3.000


			





			b


			 Dự án truyền thông về giảm nghèo


			400


			400


			


			


			





			c


			Dự án nâng cao năng lực và giám sát đánh giá thực hiện Chương trình


			1.100


			1.100


			


			


			





			3


			Các hỗ trợ và hoạt động khác


			9.545


			9.545


			


			


			





			a


			Hỗ trợ Tết


			8.045


			8.045


			


			


			





			b


			Điều tra đầu giai đoạn và rà soát hàng năm


			1.500


			1.500


			


			


			





			


			Tổng cộng


			189.508


			181.458


			


			6.000


			2.050












Phu luc VII.doc

			ỦY BAN NHÂN DÂN



TỈNH ĐỒNG NAI






			


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc












			Phụ lục VII



BẢNG TỔNG HỢP



KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIAI ĐOẠN 2019 - 2020 TỈNH ĐỒNG NAI



THEO CHUẨN NGHÈO TIẾP CẬN ĐA CHIỀU



(Kèm theo Kế hoạch số 1369/KH-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh)












			TT


			Nội dung


			Đơn vị



tính


			Kế hoạch



2019


			Kế hoạch



2020


			Cộng



02 năm





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)





			I


			DÂN SỐ


			


			


			


			





			1


			Hộ dân


			Hộ


			808.961


			808.961


			





			


			Trong đó hộ dân tộc thiểu số


			Hộ


			36.596


			36.969


			





			II


			HỘ NGHÈO THEO CHUẨN CỦA TỈNH


			


			


			


			





			1


			Số hộ nghèo đầu kỳ, trong đó:


			Hộ


			7.954


			5.554


			





			


			Tỷ lệ so hộ dân


			%


			0,98


			0,68


			





			


			Trong đó:


			


			


			


			





			


			- Hộ nghèo B (không có sức lao động, thuộc đối tượng bảo trợ xã hội)


			Hộ


			3.986


			3.984


			





			


			Tỷ lệ so hộ dân


			%


			0,49


			0,49


			





			


			- Hộ nghèo A theo chuẩn của tỉnh 


			Hộ


			3.968


			1.568


			





			


			Tỷ lệ so hộ dân


			%


			0,49


			0,19


			





			2


			Số hộ mới thoát nghèo (trong 02 năm: Năm 2017 và 2018)


			Hộ


			4.640


			4.100


			





			3


			Tỷ lệ hộ nghèo so hộ dân đầu năm và cuối năm


			


			


			


			





			


			- Đầu năm


			%


			0,98


			0,68


			





			


			- Cuối năm


			%


			0,68


			0,49


			





			


			- Tỷ lệ hộ nghèo giảm trong năm


			%


			0,3


			0,19


			





			4


			Số người nghèo, mới thoát nghèo đầu kỳ


			


			


			


			





			


			- Số người nghèo 


			Người


			30.500


			24.100


			





			


			- Số người thoát nghèo trong thời gian 02 năm 


			Người


			17.800


			15.600


			





			III


			HỘ CẬN NGHÈO THEO CHUẨN CỦA TỈNH


			


			


			


			





			1


			Hộ cận nghèo đầu kỳ theo chuẩn của tỉnh


			Hộ


			10.011


			6.000


			





			2


			Tỷ lệ hộ cận nghèo đầu kỳ theo chuẩn của tỉnh so hộ dân


			%


			1,24


			0,74


			





			3


			Số người cận nghèo đầu kỳ


			Người


			38.400


			23.000


			





			IV


			MỤC TIÊU CHỦ YẾU


			


			


			


			





			1


			Kế hoạch giảm hộ nghèo trong kỳ


			Hộ


			2.400


			1.500


			





			2


			Tỷ lệ giảm 


			%


			0,3


			0,19


			





			3


			Kế hoạch giảm hộ cận nghèo trong kỳ


			Hộ


			4.000


			2.000


			





			4


			Tỷ lệ giảm 


			%


			0,5


			0,25


			





			V


			HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC, trong đó:


			Tr.đ


			195.258


			189.508


			384.766





			1


			Ngân sách tỉnh


			Tr.đ


			184.358


			181.458


			365.816





			2


			Ngân sách huyện


			Tr.đ


			200


			0


			200





			3


			Vận động 


			Tr.đ


			7.500


			6.000


			13.500





			4


			Miễn giảm


			Tr.đ


			3.200


			2.050


			5.250





			VI


			THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU


			


			


			


			





			1


			Các chính sách hỗ trợ giảm nghèo chung


			Tr.đ


			162.687


			163.463


			326.150





			a


			Tín dụng ưu đãi hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo


			


			


			


			





			


			- Ngân sách tỉnh bổ sung (do Trung ương rút vốn và nâng chuẩn)


			Tr.đ


			80.000


			98.835


			178.835





			


			- Cho vay trong kỳ (chủ yếu thu nợ cho vay lại)


			


			


			


			





			


			+ Số hộ


			L/Hộ


			9.000


			9.000


			18.000





			


			+ Số tiền


			Tr.đ


			333.000


			351.000


			684.000





			


			- Doanh số thu nợ


			Tr.đ


			140.000


			150.000


			290.000





			


			- Dư nợ


			


			


			


			





			


			+ Số hộ


			Hộ


			38.000


			39.000


			





			


			+ Số tiền


			Tr.đ


			874.000


			915.000


			





			b


			Hỗ trợ y tế, trong đó:


			Tr.đ


			51.888


			39.679


			91.567





			


			- Lượt người được mua thẻ BHYT, trong đó:


			L/Người


			63.300


			42.200


			105.500





			


			+ Người nghèo (được hỗ trợ 100% = 750.600đ)


			L/Người


			22.300


			15.600


			37.900





			


			+ Người cận nghèo (được hỗ trợ 70% = 525.420đ)


			L/Người


			28.000


			16.800


			44.800





			


			+ Người thoát nghèo trong 02 năm đầu (được hỗ trợ 100%)


			L/Người


			13.000


			9.800


			22.800





			


			Kinh phí mua thẻ BHYT từ ngân sách tỉnh


			Tr.đ


			41.200


			27.830


			69.030





			


			- Hỗ trợ người nghèo tham gia khám chữa bệnh từ Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh


			L/người


			6.600


			9.900


			16.500





			


			Kinh phí hỗ trợ 


			Tr.đ


			10.688


			11.849


			22.537





			c


			Hỗ trợ giáo dục (từ ngân sách tỉnh), trong đó:


			Tr.đ


			15.000


			9.900


			24.900





			


			- Miễn giảm học phí


			Tr.đ


			3.200


			2.050


			5.250





			


			- Hỗ trợ chi phí học tập


			Tr.đ


			11.800


			7.850


			19.650





			


			Tổng số học sinh được hỗ trợ, trong đó:


			L/HS


			26.700


			17.700


			44.400





			d


			Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo (552.000đ/hộ), trong đó:


			Tr.đ


			4.870


			3.400


			8.270





			


			Tổng số hộ được hỗ trợ 


			Hộ


			7.954


			6.354


			14.308





			đ


			Hỗ trợ thiết bị lọc nước cho hộ nghèo, hộ cận nghèo


			Tr.đ


			10.929


			11.649


			22.578





			


			Tổng số hộ được hỗ trợ


			Hộ


			3.643


			3.882


			7.525





			2


			Các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững


			Tr.đ


			20.000


			16.500


			36.500





			a


			Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo


			


			


			


			





			


			- Số hộ nghèo được hỗ trợ kỹ thuật, giống, vật tư sản xuất, trong đó:


			Hộ


			1.100


			900


			2.000





			


			+ Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế


			Hộ


			400


			300


			700





			


			+ Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo


			Hộ


			700


			600


			1.300





			


			- Kinh phí, trong đó:


			Tr.đ


			18.500


			15.000


			33.500





			


			+ Ngân sách tỉnh, gồm:


			Tr.đ


			11.000


			9.000


			20.000





			


			* Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế


			Tr.đ


			4.000


			3.000


			7.000





			


			* Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo


			Tr.đ


			7.000


			6.000


			13.000





			


			+ Vận động hộ nghèo tham gia, gồm:


			Tr.đ


			7.500


			6.000


			13.500





			


			* Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế


			Tr.đ


			3.500


			3.000


			6.500





			


			* Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo


			Tr.đ


			4.000


			3.000


			7.000





			b


			Dự án truyền thông về giảm nghèo


			Tr.đ


			400


			400


			800





			c


			Dự án hỗ trợ nâng cao năng lực giảm nghèo và giám sát đánh giá thực hiện Chương trình


			Tr.đ


			1.100


			1.100


			2.200





			


			- Tập huấn đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ


			L/người


			1.300


			1.300


			2.600





			


			Kinh phí (ngân sách tỉnh)


			Tr.đ


			568


			568


			1.136





			


			- Kinh phí hoạt động giám sát đánh giá (ngân sách tỉnh)


			Tr.đ


			200


			200


			400





			


			- Hỗ trợ hoạt động Ban giảm nghèo cấp xã (theo Nghị quyết số 118/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh)


			Tr.đ


			332


			332


			664





			3


			Các hỗ trợ và hoạt động khác


			


			12.571


			9.545


			22.116





			a


			Hỗ trợ Tết, trong đó:


			Tr.đ


			12.371


			8.045


			20.416





			


			- Hộ nghèo (800.000đ/hộ)


			Tr.đ


			6.365


			4.445


			10.810





			


			- Hộ cận nghèo (600.000đ/hộ)


			Tr.đ


			6.006


			3.600


			9.606





			b


			Điều tra thông tin hộ nghèo đầu giai đoạn và rà soát hàng năm


			Tr.đ


			200


			1.500


			1.700





			


			- Ngân sách tỉnh (điều tra đầu giai đoạn)


			Tr.đ


			


			1.500


			1.500





			


			- Ngân sách cấp huyện (rà soát hàng năm)


			Tr.đ


			200


			


			200





			


			TỔNG CỘNG KINH PHÍ


			Tr.đ


			195.528


			189.508


			384.766
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			Phụ lục I



BẢNG TỔNG HỢP



PHÂN LOẠI HỘ NGHÈO TIẾP CẬN ĐA CHIỀU THEO CHUẨN NGHỊ QUYẾT SỐ 118/2018/NQ-HĐND NGÀY 06/7/2018 



CỦA HĐND TỈNH NĂM 2019, GIAI ĐOẠN 2019 - 2020 TỈNH ĐỒNG NAI



(Kèm theo Kế hoạch số 1369/KH-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh)












			TT


			Huyện



(TX,TP)


			Tổng số



hộ dân



cuối năm



2018


			Tổng số hộ



nghèo



cuối năm



2018


			Tỷ



lệ so



với



hộ



dân



(%)


			Phân loại ra:





			


			


			


			


			


			Hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập


			Hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều (**)


			Hộ



nghèo



A


			Hộ nghèo B


			Hộ



thành



thị


			Hộ



nông



thôn


			Hộ



DTTS





			


			


			


			


			


			Tổng



số


			Trong đó:


			Tổng



số


			Trong đó:


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			Nghèo



Trung ương


			Cận



nghèo



Trung ương


			Nghèo



tiêu chí



tỉnh (*)


			


			Thiếu



BHYT


			Thiếu



giáo dục



(***)


			Thiếu



nhà ở


			Thiếu



nguồn



nước sinh hoạt


			


			Hộ



chính sách



bảo trợ xã hội


			Hộ không



chính sách



bảo trợ xã hội


			


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)


			(8)


			(9)


			(10)


			(11)


			(12)


			(13)


			(14)


			(15)


			(16)


			(17)


			(18)


			(19)


			(20)





			1


			Biên Hòa


			282.252


			797


			0,28


			749


			313


			126


			310


			48


			48


			11


			42


			6


			460


			213


			124


			579


			218


			27





			2


			Vĩnh Cửu


			40.088


			405


			1,01


			395


			283


			0


			112


			10


			10


			5


			5


			0


			123


			129


			153


			107


			298


			9





			3


			Trảng Bom


			83.031


			672


			0,81


			645


			304


			142


			199


			27


			23


			12


			15


			3


			336


			171


			165


			51


			621


			7





			4


			Thống Nhất


			38.884


			620


			1,59


			620


			438


			96


			86


			0


			0


			0


			0


			0


			206


			213


			201


			0


			620


			41





			5


			Long Khánh


			38.537


			171


			0,44


			160


			46


			58


			56


			11


			11


			1


			0


			0


			79


			70


			22


			43


			128


			29





			6


			Cẩm Mỹ


			37.181


			421


			1,13


			421


			127


			92


			202


			0


			


			


			


			


			207


			120


			94


			0


			421


			61





			7


			Xuân Lộc


			57.287


			1.090


			1,9


			565


			323


			155


			87


			525


			525


			208


			244


			176


			629


			254


			207


			9


			1.081


			194





			8


			Định Quán


			57.053


			1.033


			1,81


			1.000


			448


			74


			478


			33


			33


			15


			30


			22


			664


			203


			166


			50


			983


			277





			9


			Tân Phú


			44.078


			1.627


			3,69


			1.548


			271


			513


			764


			79


			78


			32


			45


			47


			825


			344


			458


			324


			1.303


			205





			10


			Long Thành


			62.508


			569


			0,91


			563


			308


			84


			171


			6


			5


			3


			4


			2


			216


			206


			147


			80


			489


			11





			11


			Nhơn Trạch


			68.062


			549


			0,81


			505


			289


			57


			159


			44


			40


			7


			12


			7


			223


			226


			100


			0


			549


			1





			


			Tổng cộng 


			808.961


			7.954


			0,98


			7.171


			3.150


			1.397


			2.624


			783


			773


			294


			397


			263


			3.968


			2.149


			1.837


			1.243


			6.711


			862





			


			


			


			(100%)


			


			(90,16%)


			


			


			


			(9,84%)


			


			


			


			


			(48,89%)


			(27,02%)


			(23,1%)


			(15,63%)


			84,37%)


			(10,84%)





			


			


			(100%)


			


			


			(0,89%)


			(0,39%)


			(0,17%)


			(0,32%)


			(0,10%)


			


			


			


			


			(0,49%)


			


			


			(0,15%)


			(0,83%)


			(2,38%)








Ghi chú: 



(*) Nghèo tiêu chí tỉnh là trên 01 triệu đồng đến 1,2 triệu đồng/người/tháng đối với khu vực nông thôn và trên 1,3 triệu đồng đến 1,45 triệu đồng đối với khu vực thành thị.



(**) Nghèo đa chiều: Hộ có thu nhập thuộc hộ cận nghèo (trên 1,2 đến 1,55 triệu đồng/người/tháng đối với khu vực nông thôn và trên 1,45 triệu đồng đến 1,9 triệu đồng/người/tháng đối với khu vực thành thị) và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.



(***) Thiếu hụt giáo dục là thiếu hụt ít nhất 01 chỉ số về giáo dục (trình độ giáo dục của người lớn; tình trạng đi học của trẻ em).



- Cột 16: Hộ chính sách bảo trợ xã hội là hộ có ít nhất một thành viên trong hộ là đối tượng đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật và các thành viên khác trong hộ không có khả năng lao động.



- Ngoài ra, 12 hộ có thành viên thuộc đối tượng chính sách có công (Tân Phú 01 hộ; Biên Hòa 05 hộ; Cẩm Mỹ 05 hộ; Nhơn Trạch 01 hộ)./.
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BẢNG TỔNG HỢP



KẾT QUẢ ĐIỀU TRA HỘ NGHÈO TIẾP CẬN ĐA CHIỀU THIẾU HỤT CÁC CHỈ SỐ DỊCH VỤ XÃ HỘI CƠ BẢN THEO CHUẨN



 NGHỊ QUYẾT SỐ 118/2018/NQ-HĐND NGÀY 06/7/2018 CỦA HĐND TỈNH NĂM 2019, GIAI ĐOẠN 2019 - 2020 TỈNH ĐỒNG NAI



(Kèm theo Kế hoạch số 1369/KH-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh)












			TT


			Huyện



(TX/TP)


			Hộ



nghèo Trung ương


			Trong đó hộ thiếu hụt các chỉ số về


			Hộ cận



nghèo



Trung ương


			Trong đó hộ thiếu hụt các chỉ số về





			


			


			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10





			I


			KHU VỰC THÀNH THỊ


			395


			21


			12


			95


			306


			54


			111


			9


			44


			213


			99


			141


			9


			3


			10


			113


			19


			16


			4


			0


			28


			4





			1


			Biên Hòa


			230


			12


			7


			60


			193


			23


			65


			6


			2


			156


			96


			71


			6


			2


			10


			49


			4


			10


			0


			0


			23


			4





			2


			Vĩnh Cửu


			53


			8


			3


			5


			53


			22


			13


			3


			16


			10


			1


			0


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			3


			Trảng Bom


			7


			0


			0


			0


			7


			2


			1


			0


			0


			0


			0


			44


			1


			1


			0


			44


			12


			2


			0


			0


			0


			0





			4


			Long Khánh


			10


			0


			0


			0


			3


			0


			1


			0


			0


			6


			1


			11


			0


			0


			0


			5


			1


			0


			0


			0


			4


			0





			5


			Xuân Lộc


			0


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			4


			0


			0


			0


			4


			2


			4


			4


			0


			0


			0





			6


			Định Quán


			50


			1


			2


			0


			50


			7


			31


			0


			14


			41


			1


			0


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			7


			Tân Phú


			0


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			0


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			8


			Long Thành


			45


			0


			0


			30


			0


			0


			0


			0


			12


			0


			0


			11


			2


			0


			0


			11


			0


			0


			0


			0


			1


			0





			II


			KHU VỰC



NÔNG THÔN


			2.755


			195


			38


			339


			1.822


			422


			252


			165


			231


			1.168


			391


			1.256


			97


			40


			75


			831


			134


			148


			87


			84


			352


			112





			1


			Biên Hòa


			83


			0


			1


			38


			69


			6


			18


			2


			0


			33


			35


			55


			6


			0


			2


			55


			0


			7


			4


			1


			2


			1





			2


			Vĩnh Cửu


			230


			3


			1


			1


			188


			24


			10


			4


			30


			36


			3


			0


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			3


			Trảng Bom


			297


			15


			1


			31


			226


			54


			46


			33


			20


			183


			46


			98


			9


			4


			4


			89


			10


			10


			11


			1


			14


			0





			4


			Thống Nhất


			438


			8


			0


			62


			345


			78


			12


			6


			7


			237


			74


			96


			12


			12


			7


			82


			14


			14


			0


			3


			12


			12





			5


			Long Khánh


			36


			1


			1


			2


			18


			2


			8


			0


			1


			14


			4


			47


			2


			1


			7


			23


			1


			2


			0


			0


			20


			0





			6


			Cẩm Mỹ


			127


			8


			0


			2


			103


			25


			13


			7


			11


			34


			12


			92


			3


			1


			1


			56


			10


			14


			1


			6


			12


			3





			7


			Xuân Lộc


			323


			13


			5


			57


			200


			48


			38


			34


			60


			161


			59


			151


			5


			0


			19


			107


			18


			9


			6


			9


			74


			7





			8


			Định Quán


			398


			12


			4


			3


			127


			37


			58


			13


			39


			97


			62


			74


			8


			9


			3


			58


			18


			22


			10


			22


			18


			18





			9


			Tân Phú


			271


			94


			12


			14


			97


			37


			13


			15


			17


			79


			4


			513


			31


			12


			19


			272


			43


			67


			52


			41


			181


			68





			10


			Long Thành


			263


			8


			4


			42


			201


			20


			23


			24


			17


			141


			67


			73


			2


			0


			1


			43


			11


			2


			3


			0


			17


			2





			11


			Nhơn Trạch


			289


			33


			9


			87


			248


			91


			13


			27


			29


			153


			25


			57


			19


			1


			12


			46


			9


			1


			0


			1


			2


			1





			


			Tổng cộng


			3.150


			216


			50


			434


			2.128


			476


			363


			174


			275


			1.381


			490


			1.397


			106


			43


			85


			944


			153


			164


			91


			84


			380


			116





			


			


			(100%)


			6,86


			1,59


			13,78


			67,56


			15,11


			11,52


			5,52


			8,73


			43,84


			15,56


			(100%)


			7,59


			3,08


			6,08


			67,57


			10,95


			11,74


			6,51


			6,01


			27,2


			8,3











			


			1. Có thành viên từ 16 - 30 tuổi không tốt nghiệp THCS, hiện không đi học.


			3. Có người ốm đau nặng không đi



    KCB 12 tháng qua.


			5. Đang ở nhà thiếu kiên cố, hoặc 



    nhà đơn sơ.


			7. Không được tiếp cận nguồn 



    nước hợp vệ sinh.


			9. Không có thành viên sử dụng thuê



    bao điện thoại, internet.





			


			2. Có thành viên từ 05 - dưới 16 tuổi 



    hiện không đi học.


			4. Có thành viên từ 06 tuổi trở lên 



    không có BHYT.


			6. Diện tích nhà ở bình quân dưới 



    8 m2/người.


			8. Không sử dụng hố xí/nhà tiêu



    hợp vệ sinh.


			10. Không có tivi, radio, máy tính, không nghe được hệ thống loa đài 



truyền thanh xã/ấp












Phu luc IIb.doc

			ỦY BAN NHÂN DÂN



TỈNH ĐỒNG NAI






			


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc












			Phụ lục IIb



BẢNG TỔNG HỢP



KẾT QUẢ ĐIỀU TRA HỘ NGHÈO TIẾP CẬN ĐA CHIỀU THIẾU HỤT CÁC CHỈ SỐ DỊCH VỤ XÃ HỘI CƠ BẢN THEO CHUẨN  NGHỊ QUYẾT SỐ 118/2018/NQ-HĐND NGÀY 06/7/2018 CỦA HĐND TỈNH NĂM 2019, 


GIAI ĐOẠN 2019 - 2020 TỈNH ĐỒNG NAI



(Kèm theo Kế hoạch số 1369/KH-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh)












			TT


			Huyện



(TX, TP)


			Nghèo tiêu chí tỉnh


			Trong đó hộ thiếu hụt các chỉ số về





			


			


			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10





			I


			KHU VỰC



THÀNH THỊ


			707


			50


			53


			78


			663


			82


			469


			34


			17


			110


			29





			1


			Biên Hòa


			278


			31


			43


			69


			234


			68


			130


			23


			10


			96


			29





			2


			Vĩnh Cửu


			54


			11


			6


			9


			55


			12


			11


			6


			7


			14


			0





			3


			Trảng Bom


			0


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			4


			Long Khánh


			22


			4


			1


			0


			22


			0


			3


			0


			0


			0


			0





			5


			Xuân Lộc


			5


			


			1


			


			5


			2


			1


			5


			0


			0


			0





			6


			Định Quán


			0


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			7


			Tân Phú


			324


			0


			0


			0


			324


			0


			324


			0


			0


			0


			0





			8


			Long Thành


			24


			4


			2


			0


			23


			0


			0


			0


			0


			0


			0





			II


			KHU VỰC



NÔNG THÔN


			2.700


			555


			206


			206


			2.000


			497


			557


			266


			356


			447


			148





			1


			Biên Hòa


			80


			6


			4


			24


			80


			4


			30


			1


			0


			37


			33





			2


			Vĩnh Cửu


			68


			2


			2


			1


			67


			11


			4


			2


			10


			25


			1





			3


			Trảng Bom


			226


			49


			13


			17


			212


			30


			46


			11


			9


			26


			11





			4


			Thống Nhất


			86


			15


			7


			4


			86


			14


			11


			0


			0


			15


			7





			5


			Long Khánh


			45


			1


			0


			0


			25


			0


			4


			0


			0


			8


			0





			6


			Cẩm Mỹ


			202


			19


			4


			0


			200


			32


			35


			0


			22


			20


			3





			7


			Xuân Lộc


			607


			205


			60


			50


			607


			163


			199


			149


			222


			132


			33





			8


			Định Quán


			511


			35


			14


			5


			110


			36


			56


			9


			41


			17


			14





			9


			Tân Phú


			519


			167


			80


			34


			344


			129


			129


			56


			39


			74


			33





			10


			Long Thành


			153


			6


			13


			25


			81


			29


			7


			19


			3


			21


			9





			11


			Nhơn Trạch


			203


			50


			9


			46


			188


			49


			36


			19


			10


			72


			4





			


			Tổng cộng


			3.407


			605


			259


			284


			2.663


			579


			1.026


			300


			373


			557


			177





			


			


			(100%)


			17,76


			7,6


			8,34


			78,16


			16,99


			30,11


			8,81


			10,95


			16,35


			5,2











			


			1. Có thành viên từ 16 - 30 tuổi không tốt nghiệp THCS, hiện không đi học.


			3. Có người ốm đau nặng không đi KCB 12 tháng qua.


			5. Đang ở nhà thiếu kiên cố, hoặc nhà đơn sơ.


			7. Không được tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh.


			9. Không có thành viên sử dụng thuê bao điện thoại, internet.





			


			2. Có thành viên từ 05 - dưới 16 tuổi hiện không đi học.


			4. Có thành viên từ 06 tuổi trở lên không có BHYT.


			6. Diện tích nhà ở bình quân dưới 8 m2/người.


			8. Không sử dụng hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh.


			10. Không có tivi, radio, máy tính, không nghe được hệ thống loa đài truyền thanh xã/ấp











